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PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
	Số TT 
	 Tên sản phẩm 
	Đồng Nai -Mức thu NQ 14/2020
	TP. Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 01/2023/HĐND
	So sánh tỷ lệ với TP.Hồ Chí Minh (%)
	Bà Rịa Vũng Tàu
	Bình Dương

	
	
	
	
	
	Không so sánh được do cơ Sở xây dựng Phí GDBĐ Khác nhau
	Không so sánh được do cơ Sở xây dựng Phí GDBĐ Khác nhau

	A
	ĐỐI VỚI HỒ SƠ TỔ CHỨC
	 
	
	
	
	

	1
	 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất  
	460.000
	1.350.000
	-66%

	
	

	2
	 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất 
	450.000
	1.350.000
	-67%
	
	

	3
	 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất 
	590.000
	1.750.000
	-66%
	
	

	4
	 Đăng ký Thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (Định mức giống mục b) 
	450.000
	1.350.000
	-67%
	
	

	5
	 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai. (Định mức giống mục c) 
	590.000
	1.750.000
	-66%
	
	

	6
	 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định của pháp luật (Định mức giống mục đ) 
	590.000
	
	
	
	

	7
	 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký 
	 
	
	
	
	

	a
	 Thay đổi nội dung thế chấp bằng giấy CN quyền sử dụng đất  (Định mức giống mục a) 
	460.000
	1.350.000
	-66%
	
	

	b
	 Thay đổi nội dung thế chấp  riêng đối với tài sản (Định mức giống mục b) 
	450.000
	1.350.000
	-67%
	
	

	c
	 Thay đổi nội dung thế chấp đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất , tài sản hình thành trong tương lai.(Định mức giống mục c) 
	590.000
	1.750.000
	-66%
	
	

	8
	 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp 
	 
	
	
	
	

	a
	 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp bằng giấy CN quyền sử dụng đất  
	410.000
	
	
	
	

	b
	 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp  riêng đối với tài sản  
	400.000
	
	
	
	

	c
	 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất , tài sản hình thành trong tương lai. 
	530.000
	
	
	
	

	9
	 Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất , tài sản gắn liền với đất 
	 
	
	
	
	

	a
	 Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất 
	460.000
	1.350.000
	-66%
	
	

	b
	 Xóa đăng ký thế chấp riêng đối với tài sản  
	450.000
	1.350.000
	-67%
	
	

	c
	 Xóa đăng ký thế chấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất  
	580.000
	1.750.000
	-66%
	
	

	B
	ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN
	 
	
	
	
	

	1
	 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất  
	220.000
	520.000
	-58%
	
	

	2
	 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất 
	260.000
	660.000
	-61%
	
	

	3
	 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất 
	320.000
	800.000
	-60%
	
	

	4
	 Đăng ký Thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai 
	260.000
	660.000
	-61%
	
	

	5
	 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai. 
	320.000
	800.000
	-60%
	
	

	6
	 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định của pháp luật 
	320.000
	
	
	
	

	7
	 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký 
	 
	
	
	
	

	a
	 Thay đổi nội dung thế chấp bằng giấy CN quyền sử dụng đất  
	220.000
	520.000
	-58%
	
	

	b
	 Thay đổi nội dung thế chấp  riêng đối với tài sản 
	260.000
	660.000
	-61%
	
	

	c
	 Thay đổi nội dung thế chấp đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất , tài sản hình thành trong tương lai 
	320.000
	800.000
	-60%
	
	

	8
	 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp 
	 
	
	
	
	

	a
	 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp bằng giấy CN quyền sử dụng đất  
	180.000
	
	
	
	

	b
	 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp  riêng đối với tài sản  
	220.000
	
	
	
	

	c
	 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất , tài sản hình thành trong tương lai. 
	280.000
	
	
	
	

	9
	 Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất , tài sản gắn liền với đất 
	 
	
	
	
	

	a
	 Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất 
	220.000
	520.000
	-58%
	
	

	b
	 Xóa đăng ký thế chấp riêng đối với tài sản  
	260.000
	660.000
	-61%
	
	

	c
	 Xóa nội dung  Đăng ký thế chấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất  
	320.000
	800.000
	-60%
	
	


